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Dự toán

Cùng kỳ 

năm 2025

1 2 3 4=3/1 5

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN       62.710       17.216           54.924 88% 108%

I Thu nội địa       62.710       17.216           54.924 88%

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập

IV Thu viện trợ

B
TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (CẤP 

XÃ)
    601.728     155.286         377.597 63%

I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp       39.969       11.673           33.984 85%

1
Các khoản thu hưởng 100% (có nghĩa là các khoản 

thu ngân sách xã hưởng toàn bộ số thu)
        7.910         2.688             7.649 97%

2

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % (có nghĩa là các

khoản thu phân chia giữa NS trung ương/NS thành

phố và NS xã)

      32.059         8.985           26.335 82%

II Thu bổ sung từ NS thành phố cho NS xã     478.146       60.000         260.000 54%

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách     264.918       60.000         160.000 60%

2 Thu bổ sung có mục tiêu     213.228         100.000 47%

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính (nếu có)

IV Thu kết dư ngân sách năm  trước

V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang       83.613       83.613           83.613 100%

C
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (CẤP 

XÃ)
    601.728     138.588         298.116 50% 181%

I Chi cân đối ngân sách     568.991     138.588         285.956 50%

1 Chi đầu tư phát triển     155.522       21.355           64.378 41%

2 Chi thường xuyên     406.906     115.479         218.859 54%

3 Dự phòng ngân sách         6.563         1.754             2.719 41%

II
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS thành phố

cho NS xã

III Chi chuyển nguồn sang năm sau       31.087 

IV Chi hoàn trả ngân sách cấp trên         1.650           12.160 737%
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